
Ngày Tiết 10TN1 10TN2 10TN3 10TN4 10TN5 10XH1 10XH2 10XH3 10XH4 10XH5 10XH6

1

2
NN 

 Lân

VAN 

 Thu

VAN 

 Mỵ

VAN 

 An

NN 

 Phương (Anh)

TOAN 

 Dương

NN 

 Hà (Anh)

NN 

 Dũng (Anh)

LY 

 Tuyết

TOAN 

 Quý (Toán)

TOAN 

 Nam

3
NN 

 Lân

VAN 

 Thu

HOA 

 Hiệp

VAN 

 An

NN 

 Phương (Anh)

TOAN 

 Dương

NN 

 Hà (Anh)

VAN 

 Mỵ

LY 

 Tuyết

TOAN 

 Quý (Toán)

TOAN 

 Nam

4
LY 

 Đoàn

NN 

 Hà (Anh)

HOA 

 Hiệp

NN 

 Dũng (Anh)

TOAN 

 Nam

VAN 

 An

TOAN 

 Bá Dũng

TOAN 

 Dương

VAN 

 Mỵ

VAN 

 Thu

NN 

 Lân

5
HOA 

 Ngân

NN 

 Hà (Anh)

TOAN 

 Quý (Toán)

NN 

 Dũng (Anh)

TOAN 

 Nam

VAN 

 An

TOAN 

 Bá Dũng

TOAN 

 Dương

VAN 

 Mỵ

VAN 

 Thu

NN 

 Lân

1

2
LY 

 Đoàn

VAN 

 Thu

TOAN 

 Quý (Toán)

LY 

 Tuyết

NN 

 Phương (Anh)

NN 

 Hà (Anh)

TOAN 

 Dương

VAN 

 Mỵ

NN 

 Dũng (Anh)

TOAN 

 Nam

3
LY 

 Đoàn

TOAN 

 Vĩnh

TOAN 

 Quý (Toán)

LY 

 Tuyết

NN 

 Phương (Anh)

VAN 

 Thu

TOAN 

 Dương

VAN 

 Mỵ

NN 

 Dũng (Anh)

TOAN 

 Nam

4
TOAN 

 Quý (Toán)

NN 

 Hà (Anh)

LY 

 Tuyết

NN 

 Dũng (Anh)

VAN 

 Thu

TOAN 

 Bá Dũng

VAN 

 Mỵ

TOAN 

 Nam

LY 

 Đoàn

VAN 

 An

5
TOAN 

 Quý (Toán)

NN 

 Hà (Anh)

LY 

 Tuyết

TOAN 

 Dương

VAN 

 Thu

TOAN 

 Bá Dũng

VAN 

 Mỵ

TOAN 

 Nam

LY 

 Đoàn

VAN 

 An

1

2

3

4

5

1

2
NN 

 Lân

TOAN 

 Vĩnh

TOAN 

 Quý (Toán)

HOA 

 Đức Anh

HOA 

 Minh

TOAN 

 Dương

TOAN 

 Nam

3
NN 

 Lân

TOAN 

 Vĩnh

TOAN 

 Quý (Toán)

HOA 

 Đức Anh

HOA 

 Minh

TOAN 

 Dương

TOAN 

 Nam

4
TOAN 

 Quý (Toán)

HOA 

 Minh

NN 

 Phương (Anh)

TOAN 

 Dương

TOAN 

 Nam

NN 

 Lân

NN 

 Hà (Anh)

5
TOAN 

 Quý (Toán)

HOA 

 Minh

NN 

 Phương (Anh)

TOAN 

 Dương

TOAN 

 Nam

NN 

 Lân

NN 

 Hà (Anh)

1

2
HOA 

 Ngân

TOAN 

 Vĩnh

VAN 

 Mỵ

TOAN 

 Dương

NN 

 Lân

VAN 

 Thu

NN 

 Dũng (Anh)

NN 

 Hà (Anh)

TOAN 

 Quý (Toán)

VAN 

 An

3
HOA 

 Ngân

TOAN 

 Vĩnh

VAN 

 Mỵ

TOAN 

 Dương

VAN 

 An

VAN 

 Thu

NN 

 Dũng (Anh)

NN 

 Hà (Anh)

TOAN 

 Quý (Toán)

TOAN 

 Nam

4
TOAN 

 Quý (Toán)

LY 

 Anh

NN 

 Phương (Anh)

NN 

 Dũng (Anh)

TOAN 

 Dương

NN 

 Hà (Anh)

VAN 

 Mỵ

TOAN 

 Nam

VAN 

 Thu

NN 

 Lân

5
TOAN 

 Quý (Toán)

LY 

 Anh

NN 

 Phương (Anh)

VAN 

 An

TOAN 

 Dương

NN 

 Hà (Anh)

VAN 

 Mỵ

TOAN 

 Nam

VAN 

 Thu

NN 

 Lân

1

2
VAN 

 Thu

NN 

 Lân

TOAN 

 Bá Dũng

NN 

 Dũng (Anh)

TOAN 

 Quý (Toán)

VAN 

 An

3
TOAN 

 Nam

NN 

 Lân

TOAN 

 Bá Dũng

NN 

 Dũng (Anh)

TOAN 

 Quý (Toán)

VAN 

 An

4
LY 

 Tuyết

VAN 

 An

VAN 

 Thu

TOAN 

 Dương

NN 

 Dũng (Anh)

NN 

 Lân

5
LY 

 Tuyết

VAN 

 An

VAN 

 Thu

TOAN 

 Dương

NN 

 Dũng (Anh)

TOAN 

 Nam
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Ngày Tiết 11TN1 11TN2 11TN3 11TN4 11XH1 11XH2 11XH3 11XH4 11XH5 11XH6

1

2
HOA 

 Trí

NN 

 Trâm

HOA 

 Đức Anh

VAN 

 Nguyệt

VAN 

 Liên

VAN 

 Oanh (Văn)

NN 

 Thơ

TOAN 

 Dịu

TOAN 

 Đức

VAN 

 Tâm

3
HOA 

 Trí

HOA 

 Mùi

HOA 

 Đức Anh

VAN 

 Nguyệt

NN 

 Ngọt

VAN 

 Oanh (Văn)

NN 

 Thơ

TOAN 

 Dịu

TOAN 

 Đức

NN 

 Trâm

4
LY 

 Hà (Lý)

HOA 

 Mùi

VAN 

 Liên

TOAN 

 Dịu

TOAN 

 Đức

NN 

 Phương (Anh)

VAN 

 Nguyệt

NN 

 Ngọt

VAN 

 Oanh (Văn)

TOAN 

 Linh

5
LY 

 Hà (Lý)

VAN 

 Tâm

VAN 

 Liên

TOAN 

 Dịu

TOAN 

 Đức

NN 

 Phương (Anh)

VAN 

 Nguyệt

NN 

 Ngọt

NN 

 Thơ

TOAN 

 Linh

1

2
NN 

 Trâm

LY 

 Tú

TOAN 

 Thiên Hương

NN 

 Thơ

TOAN 

 Đức

TOAN 

 Linh

VAN 

 Nguyệt

NN 

 Ngọt

VAN 

 Oanh (Văn)

VAN 

 Tâm

3
NN 

 Trâm

LY 

 Tú

VAN 

 Liên

NN 

 Thơ

TOAN 

 Đức

TOAN 

 Linh

VAN 

 Nguyệt

NN 

 Ngọt

VAN 

 Oanh (Văn)

VAN 

 Tâm

4
TOAN 

 Linh

TOAN 

 Đức

NN 

 Ngọt

LY 

 Vân

VAN 

 Liên

VAN 

 Oanh (Văn)

TOAN 

 Thiên Hương

VAN 

 Nguyệt

NN 

 Thơ

NN 

 Trâm

5
TOAN 

 Linh

TOAN 

 Đức

NN 

 Ngọt

LY 

 Vân

VAN 

 Liên

NN 

 Phương (Anh)

TOAN 

 Thiên Hương

VAN 

 Nguyệt

NN 

 Thơ

NN 

 Trâm

1

2

3

4

5

1

2
NN 

 Trâm

TOAN 

 Đức

TOAN 

 Thiên Hương

TOAN 

 Dịu

NN 

 Ngọt

NN 

 Thơ

VAN 

 Nguyệt

3
TOAN 

 Linh

NN 

 Trâm

TOAN 

 Thiên Hương

TOAN 

 Dịu

NN 

 Ngọt

NN 

 Thơ

VAN 

 Nguyệt

4
TOAN 

 Linh

VAN 

 Tâm

NN 

 Ngọt

NN 

 Thơ

TOAN 

 Đức

TOAN 

 Thiên Hương

TOAN 

 Dịu

5
TOAN 

 Linh

VAN 

 Tâm

NN 

 Ngọt

NN 

 Thơ

TOAN 

 Đức

TOAN 

 Thiên Hương

TOAN 

 Dịu

1

2
LY 

 Hà (Lý)

NN 

 Trâm

TOAN 

 Thiên Hương

HOA 

 Trí

NN 

 Ngọt

NN 

 Phương (Anh)

NN 

 Thơ

TOAN 

 Dịu

TOAN 

 Đức

TOAN 

 Linh

3
LY 

 Hà (Lý)

NN 

 Trâm

TOAN 

 Thiên Hương

HOA 

 Trí

NN 

 Ngọt

NN 

 Phương (Anh)

VAN 

 Nguyệt

TOAN 

 Dịu

TOAN 

 Đức

TOAN 

 Linh

4
HOA 

 Trí

TOAN 

 Đức

LY 

 Hà (Lý)

TOAN 

 Dịu

VAN 

 Liên

TOAN 

 Linh

TOAN 

 Thiên Hương

VAN 

 Nguyệt

NN 

 Thơ

NN 

 Trâm

5
HOA 

 Trí

TOAN 

 Đức

LY 

 Hà (Lý)

VAN 

 Nguyệt

VAN 

 Liên

TOAN 

 Linh

TOAN 

 Thiên Hương

NN 

 Ngọt

NN 

 Thơ

NN 

 Trâm

1

2
TOAN 

 Linh

VAN 

 Oanh (Văn)

VAN 

 Tâm

3
TOAN 

 Linh

VAN 

 Oanh (Văn)

VAN 

 Tâm

4
VAN 

 Oanh (Văn)

TOAN 

 Đức

TOAN 

 Linh

5
VAN 

 Oanh (Văn)

TOAN 

 Đức

TOAN 

 Linh
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Ngày Tiết 12TN1 12TN2 12TN3 12TN4 12XH1 12XH2 12XH3 12XH4 12XH5 12XH6

1

2
LY 

 Anh

NN 

 Lâm

HOA 

 Mùi

NN 

 Tuyền

VAN 

 Hằng

DIA 

 Sang

TOAN 

 Oanh (Toán)

SU 

 Dung

TOAN 

 Đài

TOAN 

 Trân

3
LY 

 Anh

NN 

 Lâm

LY 

 Đoàn

NN 

 Tuyền

VAN 

 Hằng

DIA 

 Sang

TOAN 

 Oanh (Toán)

SU 

 Dung

TOAN 

 Đài

TOAN 

 Trân

4
NN 

 Oanh (Anh)

TOAN 

 Oanh (Toán)

NN 

 Tuyền

HOA 

 Ngân

TOAN 

 Trân

TOAN 

 Đài

DIA 

 Sang

VAN 

 Tâm

NN 

 Lâm

VAN 

 Hằng

5
NN 

 Oanh (Anh)

HOA 

 Mùi

NN 

 Tuyền

LY 

 Anh

TOAN 

 Trân

TOAN 

 Đài

DIA 

 Sang

TOAN 

 Oanh (Toán)

NN 

 Lâm

VAN 

 Hằng

1

2
TOAN 

 Trân

VAN 

 Xa

VAN 

 Hồng (Văn)

NN 

 Tuyền

SU 

 Mai Hương

TOAN 

 Đài

NN 

 Oanh (Anh)

TOAN 

 Oanh (Toán)

SU 

 Dung

VAN 

 Hằng

3
TOAN 

 Trân

VAN 

 Xa

TOAN 

 Bá Dũng

NN 

 Tuyền

SU 

 Mai Hương

VAN 

 Hồng (Văn)

NN 

 Oanh (Anh)

TOAN 

 Oanh (Toán)

SU 

 Dung

VAN 

 Hằng

4
NN 

 Oanh (Anh)

LY 

 Tú

NN 

 Tuyền

VAN 

 Xa

VAN 

 Hằng

SU 

 Dung

TOAN 

 Oanh (Toán)

DIA 

 Trung

TOAN 

 Đài

TOAN 

 Trân

5
NN 

 Oanh (Anh)

TOAN 

 Oanh (Toán)

NN 

 Tuyền

TOAN 

 Đài

VAN 

 Hằng

SU 

 Dung

VAN 

 Xa

DIA 

 Trung

VAN 

 Hồng (Văn)

TOAN 

 Trân

1

2

3

4

5

1

2
HOA 

 Ngân

VAN 

 Xa

TOAN 

 Bá Dũng

TOAN 

 Đài

TOAN 

 Trân

NN 

 Lâm

GDCD 

 Hải

VAN 

 Tâm

VAN 

 Hồng (Văn)

VAN 

 Hằng

3
HOA 

 Ngân

TOAN 

 Oanh (Toán)

TOAN 

 Bá Dũng

TOAN 

 Đài

VAN 

 Hằng

NN 

 Lâm

GDCD 

 Hải

VAN 

 Tâm

VAN 

 Hồng (Văn)

TOAN 

 Trân

4
TOAN 

 Trân

NN 

 Lâm

LY 

 Đoàn

HOA 

 Ngân

GDCD 

 Hải

VAN 

 Hồng (Văn)

VAN 

 Xa

TOAN 

 Oanh (Toán)

TOAN 

 Đài

DIA 

 Sang

5
TOAN 

 Trân

NN 

 Lâm

LY 

 Đoàn

HOA 

 Ngân

GDCD 

 Hải

VAN 

 Hồng (Văn)

VAN 

 Xa

TOAN 

 Oanh (Toán)

TOAN 

 Đài

DIA 

 Sang

1

2
TOAN 

 Trân

LY 

 Tú

SINH 

 Lan

TOAN 

 Đài

NN 

 Tuyền

NN 

 Lâm

VAN 

 Xa

GDCD 

 Hải

VAN 

 Hồng (Văn)

NN 

 Oanh (Anh)

3
TOAN 

 Trân

LY 

 Tú

SINH 

 Lan

TOAN 

 Đài

NN 

 Tuyền

NN 

 Lâm

VAN 

 Xa

GDCD 

 Hải

VAN 

 Hồng (Văn)

NN 

 Oanh (Anh)

4
HOA 

 Ngân

SINH 

 Lan

VAN 

 Hồng (Văn)

VAN 

 Xa

TOAN 

 Trân

TOAN 

 Đài

NN 

 Oanh (Anh)

NN 

 Tuyền

NN 

 Lâm

GDCD 

 Hải

5
HOA 

 Ngân

SINH 

 Lan

VAN 

 Hồng (Văn)

VAN 

 Xa

TOAN 

 Trân

TOAN 

 Đài

NN 

 Oanh (Anh)

NN 

 Tuyền

NN 

 Lâm

GDCD 

 Hải

1

2
LY 

 Anh

TOAN 

 Oanh (Toán)

HOA 

 Mùi

SINH 

 Hợp

DIA 

 Trung

VAN 

 Hồng (Văn)

SU 

 Mai Hương

NN 

 Tuyền

GDCD 

 Nhương

NN 

 Oanh (Anh)

3
LY 

 Anh

TOAN 

 Oanh (Toán)

HOA 

 Mùi

SINH 

 Hợp

DIA 

 Trung

VAN 

 Hồng (Văn)

SU 

 Mai Hương

NN 

 Tuyền

GDCD 

 Nhương

NN 

 Oanh (Anh)

4
SINH 

 Hợp

HOA 

 Mùi

TOAN 

 Bá Dũng

LY 

 Anh

NN 

 Tuyền

GDCD 

 Nhương

TOAN 

 Oanh (Toán)

VAN 

 Tâm

DIA 

 Trung

SU 

 Mai Hương

5
SINH 

 Hợp

HOA 

 Mùi

TOAN 

 Bá Dũng

LY 

 Anh

NN 

 Tuyền

GDCD 

 Nhương

TOAN 

 Oanh (Toán)

VAN 

 Tâm

DIA 

 Trung

SU 

 Mai Hương
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